
Phụ lục: CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA LẤY BÁO GIÁ

 (Kèm theo Thư ngỏ số                 /DNA-TTV ngày          /10/2026)

STT Tên hàng hóa Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá

Thuế 

VAT 

(%)

Thành tiền 

(Bao gồm 

VAT)

Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Tiến độ 

cung cấp

Bảo 

hành/ 

HSD

Tài liệu 

kèm theo
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vật tư trong ngành (Theo Quyết định 1626/QĐ-TKV ngày 30/8/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -TKV)

Đơn hàng: Dầu mỡ bôi trơn cho nhà máy tuyển và xe cơ giới

1 Dầu bôi trơn Cominlub BR 150 Lít 1547 ≤90 ngày ≥12 tháng

2 Dầu bôi trơn Cominlub BR 220 Lít 432 ≤90 ngày ≥12 tháng

3 Dầu bôi trơn Cominlub BR 320 Lít 392 ≤90 ngày ≥12 tháng

4 Dầu bôi trơn Total Cirkan C 46 Lít 680 ≤90 ngày ≥12 tháng

5 Dầu động cơ Cominlub SAE 15W/40 CI4 Lít 1712 ≤90 ngày ≥12 tháng

6 Dầu thủy lực Cominlub AWH 68 Lít 1856 ≤90 ngày ≥12 tháng

7 Dầu truyền động Cominlub SAE 80W-90 Lít 667 ≤90 ngày ≥12 tháng

Tổng cộng
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